
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
LIÊN CHI HỘI BỆNH TỰ MIỄN CƠ XƯƠNG KHỚP TP. HCM

TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP

Mục tiêu

•Hiểu được cấu trúc giải phẫu liên quan đến tiêm khớp

khuỷu, cổ tay, cổ chân

•Thực hiện được từng bước kỹ thuật tiêm các khớp trên

Kỹ thuật và chỉ định tiêm HA trong
điều trị thoái hóa khớp ngoài gối

Ths.BS. Cao Bá Hưởng

Bộ môn CTCH-PHCN

Đại học Y Dược HCM
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Chỉ định tiêm HA

• FDA : chỉ chấp nhận HA để điều trị
thoái hóa khớp gối
• Ngoài Mỹ, HA được sử dụng tiêm
các khớp khác

(Easy	Injection	(2007))	

Tỉ lệ tiêm
khớp

•Gối : > 10%

•Vai : 2-4%

•Bàn tay-cổ tay : 1,5-2%

•Khuỷu: <1%

•Bàn chân và cổ chân: 1.6 %

(A.	Keith	Rastogi	et	al	(2016),	Fundamentals	of	Joint	Injection,	AJR,	207:484–494)



HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
LIÊN CHI HỘI BỆNH TỰ MIỄN CƠ XƯƠNG KHỚP TP. HCM

TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP

(Easy	Injection	(2007))	

Một số nguyên tắc chung

•Vô trùng
•Sử dụng kim tiêm và ống tiêm phù hợp
•Điểm mềm – soft spot
•Làm sao biết vào khớp???
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(Fundamental	of	joint	Injection	,	AJR	2016)
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Khớp cổ chân :	kỹ thuật
• Đường trước trong:	
+ Bệnh nhân nằm ngửa, cổ chân trung tính

+ Xác định bờ trước của trần chày, cho bệnh nhân gấp lưng cổ
chân có kháng lực để xác định gân cơ chày trước và gân duỗi
chung các ngón

+ Vị trí vào của mũi kim ở ngay phía trong của gân cơ chày
trước và ngay dưới bờ trước của trần chày, mũi kim hướng
vuông góc với xương chày và hơi lệch nhẹ ra ngoài

+ Chú ý động mạch chày trước và nhánh sâu của thần kinh
mác chung nằm giữa gân cơ duỗi ngón cái dài và gân cơ chày
trước

Khớp cổ chân :	kỹ thuật

Trước trong

Trước ngoài
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Khớp cổ chân :	kỹ thuật

• Đường trước ngoài:
+ Xác định khớp cổ chân, mắt cá ngoài, gân duỗi

chung các ngón

+ Vị trí mũi kim ở giữa nền mắt các ngoài và

phía ngoài của gân cơ duỗi chung ngón và ngay

dưới bờ trước của trần chày, mũi kim hướng

vuông góc với xương chày và hơi lệch nhẹ vào

trong.
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Khớp khuỷu :	kỹ thuật
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Khớp khuỷu :	kỹ thuật

• Bệnh nhân ngồi hoặc nằm, khuỷu gấp 50-90 độ
• Xác định tam giác tạo bởi : mỏm trên lồi cầu ngoài, chỏm quay và mỏm khuỷu
• Vị trí kim ở trung tâm của tam giác hướng vào trong và hướng về chỏm quay

Khớp khuỷu :	kỹ thuật
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Khớp cổ tay :	kỹ thuật
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Khớp cổ tay :	kỹ thuật
• Tư thế : Cẳng tay sấp, cổ tay được thả lỏng và

độn ở mặt trước để cổ tay gấp nhẹ

• Xác định bờ sau của đầu dưới xương quay

(thường tương ứng với nếp gấp gần mặt lưng

cổ tay), gân duỗi ngón cái dài và gân duỗi ngón

trỏ

• Vị trí mũi kim vào giữa 2 gân và ngay dưới bờ

sau đầu dưới xương quay. Kim chỉ vào sâu 1-

1,5cm

Khớp	cổ	tay
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Take	home	messages

• Hiểu rõ các mốc giải phẫu trước khi tiêm

• Lựa chọn kích thước kim tiêm phù hợp

• Thực hành

•Thực hành 

•và Thực hành
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Xin chân thành cảm ơn!


